
 

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM 
LIÊN CHI HỘI HÓA HỌC 

--- 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG 
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2025 - 2026 

 
1. Tên hoạt động: Trao chữ cho em 
2. Thời gian tổ chức: 07/11/2025 
3. Địa điểm tổ chức: Lớp học tình thương Tam Bình 
4. Thông tin người phụ trách: Nguyễn Ngọc Lan Anh - Liên chi Hội phó (Số điện 
thoại/Zalo: 0326493173). 
4. Danh sách sinh viên tham gia: 

STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

1 24140145 Huỳnh Thiên Kim Hóa học 

2 24140075 Đào Thị Như Bình Hóa học 

3 24140068 Phạm Tuấn Anh Hóa học 

4 24140179 Chung Bảo Nhi Hóa học 

5 24140030 Nguyễn Ngọc Minh Quân Hóa học 

6 24140051 Phạm Gia Hân Hóa học 

7 24140010 Vũ Hồng Diệp Hóa học 

8 24140112 Lê Gia Hoàng Hóa học 

9 24140152 Nguyễn Trần Khánh Linh Hóa học 

10 24140093 Nguyễn Phú Đức Hóa học 

11 24140087 Nguyễn Hữu Thành Đạt Hóa học 

12 24140197 Nguyễn Phong Mạnh Quang Hóa học 

13 24140148 Phạm Ngọc Khiết Lam Hóa học 

14 24140172 Quách Phụng Nghi Hóa học 

15 24140090 Văn Sỹ Thành Đạt Hóa học 

16 24140105 Lê Thị Cẩm Hằng Hóa học 
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STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

17 24140155 Trần Thị Đài Loan Hóa học 

18 24140181 Nguyễn Phạm Yến Nhi Hóa học 

19 24140123 Nguyễn Ngọc Huy Hóa học 

20 25140009 Phạm Phúc Toàn Hóa học 

21 25140197 Đỗ Lê Đức Phát Hóa học 

22 25140081 Nguyễn Trần Thiên Ân Hóa học 

23 25140174 Phạm Quang Huy Hóa học 

24 25140137 Đinh Phúc Thịnh Hóa học 

25 25140060 Nguyễn Triệu Thảo Quỳnh Hóa học 

26 25140220 Trần Hải Uyên Hóa học 

27 25140130 Võ Phạm Thúy Phượng Hóa học 

28 24147003 Vũ Hoàng Minh Hóa học 

29 24140004 Đỗ Ngọc Luân Hóa học 

30 25140016 Đình Nguyên Bảo Hóa học 

31 25140059 Phạm Ngô Đông Quân Hóa học 

32 25140081 Nguyễn Trần Thiên Ân Hóa học 

33 25140169 Nguyễn Văn Hào Hóa học 

34 25140006 Nguyễn Hoàng Gia Phúc Hóa học 

35 23127005 Nguyễn Đặng Hùng Công nghệ thông tin 

36 25140026 Phạm Khả Hân Hóa học 

37 23127400 Dinh Hong Kien Công nghệ thông tin 

38 25140178 Đỗ Hữu Tuấn Kiệt Hóa học 

39 23127332 Trần Tiến Cường Công nghệ thông tin 

40 25140064 Hoàng Minh Thư Hóa học 
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STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

41 25140007 Nguyễn Hoàng Minh Tâm Hóa học 

42 25140099 Phan Vũ Mai Hoa Hóa học 

43 25140028 Phan Ngọc Hân Hóa học 

44 25140062 Nguyễn Đan Thanh Hóa học 

45 25140021 Nguyễn Bình Lê Diễm Hóa học 

46 25140040 Lai Gia Linh Hóa học 

47 25140121 Thai Thanh Nguyên Hóa học 

48 25140009 Phạm Phúc Toàn Hóa học 

49 25140082 Đoãn Trần Văn Anh Hóa học 

50 25140056 Châu Đinh Quốc Phú Hóa học 

51 25140107 Trần Bảo Đăng Khoa Hóa học 

52 25140003 Trần Lê Quốc Linh Hóa học 

53 25140005 Võ Nguyễn Đức Nhân Hóa học 

54 25140068 Nguyễn Ngọc Thanh Thy Hóa học 

55 25140031 Đoàn Mạnh Hoan Hóa học 

56 25120039 Nguyễn Trí Dũng Công nghệ thông tin 

57 25140012 Nguyễn Ngọc Minh Anh Hóa học 

58 25140033 Hà Thị Quỳnh Hương Hóa học 

59 25140083 Phạm Thị Ngọc Anh Hóa học 

60 24140227 Nguyễn Ngọc Tú Hóa học 

61 24150018 Nguyễn Hồng Hạnh Sinh học - Công nghệ Sinh học 

62 24150182 Nguyễn Hồ Văn Nguyên Sinh học - Công nghệ Sinh học 

63 25140182 Nguyễn Thuỳ Linh Hóa học 

64 24140143 Hà Quốc Kiệt Hóa học 
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STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

65 25120286 Trần Duy Bảo Công nghệ thông tin 

125 25120201 Đặng Giang Linh Công nghệ thông tin 

126 25120032 Bùi Quốc Cường Công nghệ thông tin 

127 22110075 Lê Đặng Phan Huy Toán - Tin học 

128 22120213 Đoàn Thị Minh Anh Công nghệ thông tin 

129 22130029 Nguyễn Hải Đăng Vật Lý - Vật Lý kỹ thuật 

130 23147048 Nguyễn Hoàng Khánh Bằng Hóa học 

131 22127313 Trần Ngọc Uyên Nhi Công nghệ thông tin 

132 22125052 Nguyễn Minh Luân Công nghệ thông tin 

133 24220014 Nguyễn Thị Thu Uyên Môi trường 

134 25120170 Dương Thanh Bình Công nghệ thông tin 

135 25140226 Phạm Thị Kim Yến Hóa học 

136 22120399 Nguyễn Lê Anh Tú Công nghệ thông tin 

137 22120382 Nguyễn Anh Trí Công nghệ thông tin 

138 22120367 Lê Hồng Tiến Công nghệ thông tin 

139 24120164 Nguyễn Thế Anh Công nghệ thông tin 

140 25140002 Lý Anh Kiệt Hóa học 

141 22190038 Ngô Vũ Lê Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu 

142 24147132 Ngô Minh Thuận Hóa học 

143 25140001 Hoàng Gia Bảo Hóa học 

144 25140131 Đoàn Tấn Sang Hóa học 

145 24147034 Lê Huỳnh Hương Giang Hóa học 

146 25140220 Trần Hải Uyên Hóa học 

147 25140195 Nguyễn Lê Quỳnh Như Hóa học 
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STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

148 25140053 Đặng Đồng Phát Hóa học 

149 24140226 Đỗ Ngọc Tú Hóa học 

150 25140205 Hồng Bội San Hóa học 

151 24140145 Huỳnh Thiên Kim Hóa học 

152 24140075 Đào Thị Như Bình Hóa học 

153 24140068 Phạm Tuấn Anh Hóa học 

154 24140179 Chung Bảo Nhi Hóa học 

155 24140030 Nguyễn Ngọc Minh Quân Hóa học 

156 24140051 Phạm Gia Hân Hóa học 

157 24140155 Trần Thị Đài Loan Hóa học 

158 24140181 Nguyễn Phạm Yến Nhi Hóa học 

159 24140123 Nguyễn Ngọc Huy Hóa học 

 
Danh sách gồm có 159 sinh viên./. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2025 
 

TM. BCH LCH HÓA HỌC 
Liên chi Hội trưởng 

 
 
 
 

Nguyễn Vân Giang 

Người lập bảng 
 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Lan Anh 
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